	Tr­êng THCS Hoµng T©n
N¨m häc 2016 - 2017
Häc kú 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	

	
	BUæI S¸NG
	Thùc hiÖn tõ ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2016



	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B
	GV Nghỉ
	Ghi chú

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Hưng
	

	
	2
	Văn - L.Linh
	Toán - Đông
	Thể - Vui
	Địa - Thùy
	NNgữ - Ng. Linh
	Tin - P.Linh
	NNgữ - Mừng
	Văn - D.Thảo
	Khiên
	

	
	3
	Toán - Đông
	Văn - L.Linh
	NNgữ - Mừng
	GDCD - Liên
	Văn - Huyền
	GDCD - Long
	Tin - P.Linh
	Văn - D.Thảo
	T.Thảo
	

	
	4
	NNgữ - Ng.Linh
	Văn - L.Linh
	Địa - Thùy
	Văn - Mai
	Thể - Vui
	Toán - P.Linh
	GDCD - Liên
	NNgữ - Mừng
	
	

	
	5
	Tin - P.Linh
	GDCD - Long
	Sử - L.Linh
	CNghệ - Mai
	CNghệ - Đông
	NNgữ - Ng.Linh
	MT - Liên
	Sử - K.Anh
	
	

	3
	1
	Thể - Nhân
	NNgữ - Ng.Linh
	Thể - Vui
	Địa - Thùy
	Hoá - Khiên
	Sử - L.Linh
	Văn - D.Thảo
	Tin - P.Linh
	Đông
	

	
	2
	NNgữ - Ng.Linh
	Địa - Thùy
	Tin - P.Linh
	Sinh - Khiên
	Toán - Hưng
	Thể - Vui
	Văn - D.Thảo
	Toán - T.Thảo
	Mừng
	

	
	3
	Sinh - Khiên
	Thể - Vui
	Lý - T.Thảo
	Toán - Hưng
	Sử - L.Linh
	Văn - Huyền
	Địa - Thùy
	Sinh - Nhân
	Long
	

	
	4
	MT - Liên
	Văn - L.Linh
	Toán - Hưng
	Tin - P.Linh
	Sinh - Thùy
	Văn - Huyền
	Toán - T.Thảo
	Thể - Vui
	
	

	
	5
	x
	x
	Sinh - Khiên
	Sử - L.Linh
	Tin - P.Linh
	Lý - T.Thảo
	Sinh - Nhân
	GDCD - Liên
	
	

	4
	1
	Toán - Đông
	Văn - L.Linh
	NNgữ - Mừng
	Thể - Vui
	Toán - Hưng
	Sinh - Khiên
	Lý - T.Thảo
	Địa - Thùy
	D. Thảo
	

	
	2
	Địa - Thùy
	Sử - L.Linh
	Toán - Hưng
	NNgữ - Mừng
	MT - Liên
	Hoá - Khiên
	CNghệ - Đông
	Toán - T.Thảo
	Phạm Linh
	

	
	3
	NNgữ - Ng.Linh
	Toán - Đông
	Sử - L.Linh
	Toán - Hưng
	Văn - Huyền
	Địa - Thùy
	Toán - T.Thảo
	Thể - Vui
	Mai
	

	
	4
	GDCD - Long
	NNgữ - Ng.Linh
	Sinh - Khiên
	MT - Liên
	Văn - Huyền
	Thể - Vui
	Địa - Thùy
	Lý - T.Thảo
	
	

	
	5
	CNghệ - Mừng
	Sinh - Khiên
	MT - Liên
	Sử - L.Linh
	Lý - T.Thảo
	NNgữ - Ng.Linh
	Sử - K.Anh
	Nhạc - Long
	
	

	5
	1
	Toán - Đông
	Sinh - Khiên
	Toán - Hưng
	Văn - Mai
	Sinh - Thùy
	NNgữ - Ng.Linh
	NNgữ - Mừng
	Văn - D.Thảo
	
	

	
	2
	Tin - P.Linh
	Toán - Đông
	GDCD - Liên
	Thể - Vui
	Văn - Huyền
	Hoá - Khiên
	Toán - T.Thảo
	Địa - Thùy
	
	

	
	3
	Sử - L.Linh
	Thể - Vui
	Văn - Mai
	NNgữ - Mừng
	NNgữ - Ng.Linh
	Văn - Huyền
	Văn - D.Thảo
	MT - Liên
	
	

	
	4
	Văn - L.Linh
	CNghệ - Mừng
	Văn - Mai
	Sinh - Khiên
	GDCD - Long
	Toán - P.Linh
	Thể - Vui
	Toán - T.Thảo
	
	

	
	5
	x
	x
	x
	x
	Tin - P.Linh
	Sử - L.Linh
	Nhạc - Long
	Lý - T.Thảo
	
	

	6
	1
	Nhạc - Long
	Lý - T.Thảo
	Văn - Mai
	NNgữ - Mừng
	Toán - Hưng
	Tin - P.Linh
	Hoá - Khiên
	Văn - D.Thảo
	Vui
	

	
	2
	Thể - Nhân
	MT - Liên
	NNgữ - Mừng
	Toán - Hưng
	Nhạc - Long
	Toán - P.Linh
	Văn - D.Thảo
	Hoá - Khiên
	Huyền
	

	
	3
	Văn - L.Linh
	Nhạc - Long
	Tin - P.Linh
	Văn - Mai
	Địa - Thùy
	CNghệ - Đông
	Văn - D.Thảo
	Toán - T.Thảo
	Nguyễn Linh
	

	
	4
	Văn - L.Linh
	CNghệ - Mừng
	Địa - Thùy
	Văn - Mai
	Hoá - Khiên
	MT - Liên
	Tin - P.Linh
	Sinh - Nhân
	
	

	
	5
	Lý - T.Thảo
	Tin - P.Linh
	CNghệ - Mai
	NGLL - Liên
	Sử - L.Linh
	Sinh - Khiên
	Sinh - Nhân
	CNghệ - Đông
	
	

	7
	1
	Sinh - Khiên
	Toán - Đông
	Toán - Hưng
	Nhạc - Long
	Thể - Vui
	Văn - Huyền
	Lý - T.Thảo
	Tin - P.Linh
	Nhân
	

	
	2
	CNghệ - Mừng
	NNgữ - Ng.Linh
	Nhạc - Long
	Lý - T.Thảo
	Toán - Hưng
	Toán - P.Linh
	Thể - Vui
	Hoá - Khiên
	Lê  Linh
	

	
	3
	Toán - Đông
	Tin - P.Linh
	Văn - Mai
	Toán - Hưng
	NNgữ - Ng.Linh
	Nhạc - Long
	Hoá - Khiên
	Văn - D.Thảo
	Thùy
	

	
	4
	NGLL - Đông
	NGLL - Vui
	NGLL - Mai
	Tin - P.Linh
	NGLL -  Long
	NGLL – Ng.Linh
	Toán - T.Thảo
	NNgữ - Mừng
	Liên
	

	
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	NGLL - Mừng
	NGLL - D.Thảo
	
	


